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1 DLG CTCP TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI 149.253.508     80% 100,00%

2 BBC CTCP BIBICA 15.420.782       15% 100,00%

3 BSI CTCP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG 
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 86.500.000       15% 100,00%

4 VHG CTCP ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VIÊT HÀN 75.000.000       100% 100,00%

5 ASM CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO MAI TỈNH AN GIANG 107.287.740     75% 100,00%

6 EVE CTCP EVERPIA VIỆT NAM 27.507.218       75% 100,00%

7 TDH CTCP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC 41.965.462       85% 100,00%

8 SBA CTCP SÔNG BA 60.288.331       60% 100,00%

9 PTB CTCP PHÚ TÀI 12.000.646       50% 100,00%

10 VTO CTCP VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO 78.866.666       45% 100,00%

11 IDI CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA 83.600.000       75% 100,00%

12 FDC CTCP NGOẠI THƯƠNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TP.HCM 27.609.988       40% 100,00%

13 ABT CTCP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE 11.497.207       25% 100,00%

14 HDC CTCP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA VŨNG TÀU 41.112.317       65% 100,00%

15 TCL CTCP ĐẠI LÝ GIAO NHẬN VẬN TẢI XẾP DỠ TÂN CẢNG 20.943.893       50% 100,00%

16 HAI CTCP NÔNG DƯỢC HAI 86.999.955       55% 100,00%

17 NNC CTCP ĐÁ NÖI  NHỎ 13.152.262       45% 100,00%

18 VFG CTCP KHỬ TRÙNG VIỆT NAM 13.208.643       70% 100,00%

19 LCG CTCP LICOGI 16 76.249.618       70% 100,00%

20 KHP CTCP ĐIỆN LỰC KHÁNH HÕA 40.051.296       50% 100,00%

21 CMG CTCP TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC 66.242.694       35% 100,00%

22 ITC CTCP ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ 68.646.328       80% 100,00%

23 NVT CTCP BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY 90.500.000       80% 100,00%

24 LGC CTCP CƠ KHÍ- ĐIỆN LỮ GIA 36.831.242       15% 100,00%

25 ELC CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG 37.933.409       20% 100,00%

26 AGF CTCP XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN AN GIANG 25.554.450       15% 100,00%

27 RAL CTCP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG 11.500.000       40% 100,00%

28 SRC CTCP CAO SU SAO VÀNG 18.224.216       30% 100,00%

29 VNE TỔNG CTCP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM 62.122.141       70% 100,00%

30 KSB CTCP KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG 18.000.000       50% 100,00%

31 LSS CTCP MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN 70.000.000       50% 100,00%

32 FCM CTCP KHOÁNG SẢN FECON 41.000.000       65% 100,00%

33 DSN CTCP CÔNG VIÊN NƯỚC ĐẦM SEN 8.450.000         45% 100,00%

34 TSC CTCP KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ 15.812.915       35% 100,00%

35 COM CTCP VẬT TƯ XĂNG DẦU 14.120.628       15% 100,00%

36 HAR CTCP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN
 AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN 54.599.813       95% 100,00%

37 SEC CTCP MÍA ĐƯỜNG NHIỆT ĐIỆN GIA LAI 38.999.876       45% 100,00%

38 VIS CTCP THÉP VIỆT Ý 49.220.262       50% 100,00%

39 SVC CTCP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÕN 24.975.507       60% 100,00%

40 TMT CTCP TMT 30.429.417       25% 100,00%

41 PDN CTCP CẢNG ĐỒNG NAI 12.347.987       45% 100,00%

42 SC5 CTCP XÂY DỰNG SỐ 5 14.983.499       40% 100,00%

43 CLC CTCP CÁT LỢI 13.103.830       45% 100,00%

44 GMC CTCP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MAY SÀI GÕN 11.641.070       55% 100,00%

45 FMC CTCP THỰC PHẨM SAO TA 19.500.000       40% 100,00%

46 SRF CTCP KỸ NGHỆ LẠNH 24.361.876       25% 100,00%

47 GSP CTCP VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ 30.000.000       35% 100,00%

48 BTT CTCP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẾN THÀNH 10.599.776       35% 100,00%
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49 DCL CTCP DƯỢC PHẨM CỬU LONG 9.913.692         65% 100,00%

50 KSA CTCP CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN 37.370.944       100% 100,00%

51 MCG CTCP CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM 52.050.000       85% 100,00%

52 PXL CTCP ĐT-XD-TM DẦU KHÍ - IDICO 82.516.912       75% 100,00%

53 BMC CTCP KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH 12.392.630       55% 100,00%

54 GIL CTCP SẢN XUẤT KINH DOANH XNK BÌNH THẠNH 13.682.588       45% 100,00%

55 C32 CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2 11.200.000       50% 100,00%

56 SPM CTCP S.P.M 13.770.000       25% 100,00%

57 SZL CTCP SONADEZI LONG THÀNH 18.190.900       35% 100,00%

58 D2D CTCP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2 10.654.984       40% 100,00%

59 BCE CTCP XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG 30.000.000       45% 100,00%

60 GDT CTCP CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH 10.372.365       50% 100,00%

61 SFI CTCP ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI 10.317.704       60% 100,00%

62 TTP CTCP BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN 13.550.000       45% 100,00%

63 DHC CTCP ĐÔNG HẢI BẾN TRE 15.689.999       75% 100,00%

64 SMC CTCP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC 29.511.643       60% 100,00%

65 ST8 CTCP SIÊU THANH 13.740.385       20% 100,00%

66 HAP CTCP TẬP ĐOÀN HAPACO 32.104.652       90% 100,00%

67 KHA CTCP XUẤT NHẬP KHẨU KHÁNH HỘI 12.768.439       30% 100,00%

68 KMR CTCP MIRAE 44.435.434       65% 100,00%

69 SFC CTCP NHIÊN LIỆU SÀI GÕN 11.234.819       25% 100,00%

70 CTI CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHẤT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO 32.999.997       30% 100,00%

71 PPI CTCP PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ BĐS THÁI BÌNH DƯƠNG 25.049.053       60% 100,00%

72 HTI CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO 24.949.200       35% 100,00%

73 VPH CTCP VẠN PHÁT HƯNG 30.208.684       60% 100,00%

74 LHG CTCP LONG HẬU 26.068.133       35% 100,00%

75 TIC CTCP ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN 22.282.985       35% 100,00%

76 BT6 CTCP BETON 6 32.993.550       25% 100,00%

77 KAC CTCP ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AN KHANG 23.999.999       30% 100,00%

78 PXI CTCP XD CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ 30.000.000       50% 100,00%

79 TCR CTCP CÔNG NGHIỆP GỐM SỨ TAICERA 44.534.251       25% 100,00%

80 TYA CTCP DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM 27.892.014       20% 100,00%

81 KSS TỔNG CTCP KHOÁNG SẢN NA RÌ HAMICO 39.432.337       95% 100,00%

82 RDP CTCP NHỰA RẠNG ĐÔNG 14.265.744       20% 100,00%

83 TNC CTCP CAO SU THỐNG NHẤT 19.250.000       40% 100,00%

84 SHI CTCP QUỐC TẾ SƠN HÀ 35.994.663       50% 100,00%

85 SCD CTCP NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG 8.477.640         25% 100,00%

86 TNA CTCP THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM 7.999.736         35% 100,00%

87 UDC CTCP XD VÀ PT ĐÔ THỊ TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU 34.706.000       35% 100,00%

88 AGM CTCP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG 18.200.000       15% 100,00%

89 VNL CTCP GIAO NHẬN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI 9.000.000         80% 100,00%

90 ASP CTCP TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA 37.339.542       40% 100,00%

91 STG CTCP KHO VẬN MIỀN NAM 8.351.857         55% 100,00%

92 CLW CTCP CẤP NƯỚC CHỢ LỚN 13.000.000       40% 100,00%

93 HOT CTCP DU LỊCH DỊCH VỤ HỘI AN 7.999.937         25% 100,00%

94 KTB CTCP ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN TÂY BẮC 40.200.000       100% 100,00%

95 GTT CTCP THUẬN THẢO 43.503.000       60% 100,00%

96 ACL CTCP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG 18.399.675       40% 100,00%

97 MHC CTCP HÀNG HẢI HÀ NỘI 27.110.788       85% 100,00%

98 LAF CTCP CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU LONG AN 14.728.019       50% 100,00%
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99 HMC CTCP KIM KHÍ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 21.000.000       35% 100,00%

100 APC CTCP CHIẾU XẠ AN PHÖ 12.020.400       40% 100,00%

101 LM8 CTCP LILAMA18 8.050.000         40% 100,00%

102 DHA CTCP HÓA AN 15.061.213       70% 100,00%

103 TPC CTCP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG 21.268.956       55% 100,00%

104 TS4 CTCP THUỶ SẢN SỐ 4 16.051.594       40% 100,00%

105 DAG CTCP TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á 13.750.000       30% 100,00%

106 HTV CTCP VẬN TẢI HÀ TIÊN 9.617.790         35% 100,00%

107 CMV CTCP THƯƠNG NGHIỆP CA MAU 12.103.912       25% 100,00%

108 VPK CTCP BAO BÌ DẦU THỰC VẬT 8.000.000         60% 100,00%

109 CLG CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐẤT COTEC 21.150.000       30% 100,00%

110 CCI CTCP ĐT- PT CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI CỦ CHI 13.195.860       45% 100,00%

111 TCO CTCP VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI 13.780.000       55% 100,00%

112 C47 CTCP XÂY DỰNG 47 10.560.000       60% 100,00%

113 DHM CTCP TM VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU 23.498.370       80% 100,00%

114 HTL CTCP KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG 8.000.000         15% 100,00%

115 TIE CTCP TIE 9.569.900         30% 100,00%

116 VMD CTCP Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX 8.440.268         55% 100,00%

117 AAM CTCP THUỶ SẢN  MEKONG 9.935.701         35% 100,00%

118 LCM CTCP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI 24.632.809       95% 100,00%

119 DIC CTCP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC 17.081.805       80% 100,00%

120 KSH CTCP TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN HAMICO 27.270.000       25% 100,00%

121 CCL CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
DẦU KHÍ CỬU LONG 25.000.000       75% 100,00%

122 CDC CTCP CHƯƠNG DƯƠNG 15.706.406       50% 100,00%

123 L10 CTCP LILAMA 10 8.900.000         45% 100,00%

124 UIC CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO 8.000.000         50% 100,00%

125 VNG CTCP DU LỊCH GOLF VIỆT NAM 13.000.000       25% 100,00%

126 SAV CTCP HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XNK SAVIMEX 9.567.680         60% 100,00%

127 THG CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG 10.000.000       85% 100,00%

128 BRC CTCP CAO SU BẾN THÀNH 12.374.997       15% 100,00%

129 GTA CTCP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN 9.830.000         30% 100,00%

130 VTB CTCP VIETTRONICS TÂN BÌNH 10.804.520       35% 100,00%

131 LGL CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG 19.996.375       50% 100,00%

132 BGM CTCP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN BẮC GIANG 22.753.840       95% 100,00%

133 ITD CTCP CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG 12.769.627       90% 100,00%

134 PIT CTCP XNK PETROLIMEX 14.210.225       25% 100,00%

135 VID CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG 25.522.767       60% 100,00%

136 LBM CTCP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG 8.157.500         35% 100,00%

137 PTK CTCP LUYỆN KIM PHÖ THỊNH 21.600.000       100% 100,00%

138 HU3 CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3 9.999.944         45% 100,00%

139 PXT CTCP XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ 20.000.000       50% 100,00%

140 HAX CTCP DỊCH VỤ ÔTÔ HÀNG XANH 11.116.169       25% 100,00%

141 SMA CTPC THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÕN 16.120.000       85% 100,00%

142 DRH CTCP ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC 18.113.852       55% 100,00%

143 PJT CTCP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX 10.817.238       40% 100,00%

144 HU1 CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1 10.000.000       50% 100,00%

145 VRC  CTCP XÂY LẮP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU 14.211.142       85% 100,00%

146 ICF CTCP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN 12.807.000       50% 100,00%

147 VLF CTCP LUƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG 11.959.982       35% 100,00%

148 PTC CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 10.000.000       85% 100,00%
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149 MDG CTCP MIỀN ĐÔNG 10.324.781       70% 100,00%

150 ATA CTCP NTACO 11.999.998       85% 100,00%

151 MTG CTCP MT GAS 11.999.995       50% 100,00%

152 NAV CTCP NAM VIỆT 7.999.980         60% 100,00%

153 EMC CTCP CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC 8.073.000         40% 100,00%

154 HAS CTCP HACISCO 7.800.000         60% 100,00%

155 DTA CTCP ĐỆ TAM 10.000.000       50% 100,00%

156 DXV CTCP VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG 9.900.000         35% 100,00%

157 CIG CTCP COMA18 13.439.947       35% 100,00%

158 CYC CTCP GẠCH MEN CHANG YIH 9.046.425         25% 100,00%

159 VNH CTCP THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT 8.023.071         100% 100,00%

160 TNT CTCP TÀI NGUYÊN 8.500.000         100% 100,00%

Cổ phiếu thêm vào: EVE, FDC, VFG, LCG, KHP, ITC, LGC, AGF, RAL, LSS, VIS, SFC, KAC, STG, HOT, 

MHC, CMV, PIT, VID, HAX, DRH, TNT                                 

Cổ phiếu loại ra: TIX, SVI, C21, ACC, AVF, HVX, CMT


